Tuần 22
Tiết 37,38.
ĐỊNH LÝ TA- LET
ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ ĐỊNH LÝ TA-LET
1. Định lý:
Nếu 1 đường thẳng song song với một cạnh của tan giác  và cắt 2 cạnh còn lại thì nó định ra trên 2 cạnh đó những cặp đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ
2. Định lý đảo:
Nếu một đường thẳng cắt 2 cạnh của tam giác và định ra trên 2 cạnh đó các cặp đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.
Cho AB // CD ; OA = 2cm ; OB = 3cm ; AB = 4cm ; OD = 6cm.
            Tính OC và DC.
[image: ] Giải
Do AB // CD (gt)

Nên ta có:  (Hệ quả của định lý Talet)

                      

                   
Tự làm: 
   Bài 1.1  Cho MQ // AB ; SM = 12cm ; SB = 18cm ; 
                SA = 24cm ; AB = 24cm. Tính SQ và MQ. 
[image: ]










[image: ] Bài 1.2  Cho EK // AB ; ME = 1,2cm ; MK = 1,8cm ;
              AE = 4,8cm ; EK = 1,5cm.
   Tính MB và AB. 






Bài 2. Cho AB // MQ ; OA = 12cm ; OM = 18cm ; OB = 15cm ; AB = 18cm.
[image: ]           Tính OQ và MQ.
 Giải
Ta có: AB // MQ (gt)

Nên:  (Hệ quả của định lý Talet)

            

[image: ]            
Tự làm: 
Bài 2.1 Cho EK // OM ; SE = 4,8cm ; SM = 12cm ; 
SK = 3,6cm ; EK = 5,4cm.
Tính SO và OM.




[image: ]
Bài 2.2 Cho biết: AB // EK, OA = 3,6cm ; OB = 5,4cm ; 
             OE = 6,3cm, AB = 4,8cm. Tính OK và EK.







[image: ]
Bài 3.      (Sử dụng định lý Talet đảo)
 Cho OA = 1,2cm ; OB = 1,6cm ; OD = 4,8cm ;
 OC = 6,4cm. Chứng minh AB // CD.
Giải


Ta có:    và   

Nên:  
Do đó: AB // CD (định lý Talet đảo)

[image: ]Tự làm:
Bài 3.1 Cho MS = 9cm ; MB = 3,6cm ; QS = 12cm ;
             QA = 4,8cm. Chứng minh: MQ // AB.







[image: ]
Bài 3.2  Cho OA = 24cm ; OS = 36cm ; OB = 30cm ;
             OQ = 45cm.  Chứng minh: AB // SQ.










Bài 4.  Cho có AM là đường trung tuyến. Điểm Q nằm giữa A và M. BQ cắt AC tại K, CQ cắt AB tại E. Gọi O là đối xứng của Q qua M.
a) Chứng minh tứ giác BQCO là hình bình hành.
b) 

So sánh  và  và chứng minh EK // BC.
c) AO cắt EK tại I. Chứng minh I là trung điểm của EK.
Giải
a) Chứng minh tứ giác BQCO là hình bình hành.
Xét tứ giác BQCO có: 
         M là trung điển của OQ (O là đối xứng của Q qua M)

              M là trung điển của BC (AM là đường trung tuyến của )
                Vậy:  tứ giác BQCO là hình bình hành.

b) 

So sánh  và  và chứng minh EK // BC.
[image: ]
             Ta có: EQ // BO (BQCO là hình bình hành)

             Nên:  (định lý Talet)

              Tương tự ta có: 

Do đó: 
Suy ra: EK // BC (định lý Talet đảo)



c) AO cắt EK tại I. Chứng minh I là trung điểm của EK.
Ta có: EK // BC (gt)


Nên: và  (Hệ quả của định lý Talet)

Suy ra: 

Mà: MB = MC (AM là đường trung tuyến của )
Do đó: IE = IK
Vậy: I là trung điểm của EK.
Tự làm:

Bài 4.1 Cho  có OA là đường trung tuyến. Điểm S nằm giữa O và A. Tia BS cắt OC tại H, tia CS cắt OB tại E. Gọi O là đối xứng của Q qua M.  
a) Chứng minh tứ giác BSCR hình bình hành .
b) 

So sánh  và  và chứng minh EH // BC.
Gọi K là giao điểm của OA và EH. Chứng minh: K là trung điểm của EH
















TUẦN 23. TIẾT 39-40
LUYỆN TẬP
TÌNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
1. TÍNH CHẤT:
Trong một tam giác, tia phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với 2 cạnh kề của góc đó.

  Nếu AD là đường phân giác trong và  AQ là đường phân giác ngoài của 



                         thì         ,               ,       

[image: ]







2. Ví dụ: 
Chú ý: 

                    (giả thiết các mẫu khác 0)


Bài 5. Cho  có AD là đường phân giác. Biết AB =  8cm ; AC = 12cm ; BC = 15cm.       
          Tính DB và DC.
                              Giải[image: ]


Ta có:  (AD là đường phân giác của )

    

 Tự làm:

Bài 5.1 Chocó AO là đường phân giác. Biết AB = 15cm ; AC = 25cm ; BC = 30cm. Tính OB và OC.


Bài 5.2 Cho có vuông tại A có AI là đường phân giác. Biết AB = 5cm ; AC = 12cm. Tính IB và IC.




Đảo lại: Cho . Điểm D nằm giữa B và C. Điểm Q thuộc tia đối của tia BC.


 Nếu  thì AD là đường phân giác trong của .


 Nếu  thì AQ là đường phân giác ngoài của .

 Nếu  AD là đường phân giác trong của  mà AD vuông góc với AQ

      thì AQ là đường phân giác ngoài của .





Bài 6. Cho  có AM là đường trung tuyến. Gọi ME, MK lần lượt là các đường phân giác của  .
a) 
Chứng minh: 
b) Chứng minh: EK // BC
c) 
BK cắt MA, ME lần lượt ở O, S. Chứng minh:  

Giải[image: ]
a) 
Chứng minh: 


      Ta có:  (AM là đường phân giác của )
           MB = MC (gt)

      Nên:  

b) Chứng minh: EK // BC

Ta có: (cmt)


           (MA là đường phân giác của )

Do đó:   
 Nên: EK // BC (định lý Talet đảo)

c) 
BK cắt MA, ME lần lượt ở O, S. Chứng minh: 

Xét có:
MS là đường phân giác trong
MK là đường phân giác ngoài

Nên:  

Hay: 

Tự làm:



Bài 6.1 Cho có AM là đường trung tuyến. Gọi MS, MQ lần lượt là các đường phân giác của , .
a) Chứng minh: SQ // BC
b) 
SC cắt MA, MQ lần lượt ở V, I. Chứng minh:  
c) Chứng minh: BQ đi qua điểm V.
 



Bài 6.2 Cho có AM là đường trung tuyến. Gọi ME là đường phân giác của . Từ E vẽ đường thẳng song song với BC cắt AC ở K. Chứng minh: MK là đường phân giác của .




























Tuần 24
Tiết 41-42 
KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
1/ Định nghĩa
             Hai tam giác được gọi là đồng dạng với nhau nếu chúng có các góc tương ứng bằng nhau và các cạnh tương ứng tỉ lệ.





         [image: ]




  =>  ABC ~ OHK                   




    ABC ~ OHK     =>  [image: ]


    Ta viết cho hai chiều



    ABC ~ OHK     <=>  
      
   
Thực hành 1    



       Cho ABC có điểm E nằm giữa A và B. Từ E vẽ đường thẳng song song với BC cắt AC tại K. Chứng minh: AEK ~ ABC[image: ]

 Giải.


           Xét  AEK và ABC có:  

                  

                    

                   (EK // BC, hệ quả của định lý Ta-lét)


           Vậy: AEK ~ ABC         

Nhận xét: Ở các ví dụ 5, ví dụ 6 hoàn toàn đúng
        
       Về sau này chúng ta trình bày nhanh như sau:


                      Xét AEK và ABC có: 
                              EK // BC


                    Vậy: AEK ~ ABC     

Thực hành 2    




       Cho OHK ~ ABC có  , OH = 2cm, OK = 3cm, AB = 6cm. Tínhvà AC.
 Giải.


           Do:OHK ~ ABC     

          Nên:    

                       

                      

                      
Tự làm:    
1. 



Cho MSE ~ ABC có  , MS = 6cm, ME = 8cm, AB = 9cm. Tínhvà AC.
2. 



Cho  SQG ~ ABC  có . Tính 
    
Thực hành 2    
a) 

Cho SEK ~ SCB. Chứng minh:  SE.SB = SK.SC 
b) 


Cho SAB ~ SCA. Chứng minh:  
c) 

Cho IAB ~ IDC.  Chứng minh:  IA.IC = IB.ID
d) 


Cho BAC ~ BHA. Chứng minh: 
e) 


Cho HAB ~ HCA. Chứng minh: 
   Giải.



         a)  Ta có: (DoSEK ~ SCB)           
              Hay: SE.SB = SK.SC 



         b) Ta có: (DoSAB ~ SCA) 

              Hay:
c) 


 Ta có: (DoIAB ~ IDC) 
       Hay: IA.IC = IB.ID
d) 


 Ta có: (DoBAC ~ BHA) 

      Hay:  
e) 


 Ta có: (DoHAB ~ HCA) 

      Hay:  

Tự làm:    
a) 

Cho OEK ~ OAB. Chứng minh:  OE.OB = OK.OA 
b) 


Cho OEK ~ OAE. Chứng minh:  
c) 

Cho MHK ~ MDQ.    Chứng minh:  MH.MQ = MK.MD
d) 


Cho CAB ~ CHA.      Chứng minh: 
e) 


Cho OAB ~ OCA.      Chứng minh: 

 2/ Tính chất




     2.1  Nếu ABC ~ OHK thì   OHK  ~ ABC




     2.2  Nếu  ABC = SMQ thì   ABC ~ SMQ






    2.3  Nếu  ABC ~ OHK và  OHK  ~ MEK  thì ABC ~ MEK


3/  Dấu hiệu nhận biết  hai tam giác đồng dạng.


       Để chứng minh: ABC ~ OHK  ta phải chứng minh

                      

       Xem ra ta phải  làm nhiều việc quá. Vậy ta có thể giảm đi một số điều kiện nào đó không? Giả sử chỉ với hai điều kiện nào đã cho ta sẽ chứng minh các điều kiện còn lại cũng sẽ xảy ra. Các bạn thử nghĩ xem.
      Sau một hồi suy nghĩ, bạn Hậu (nhỏ con nhất lớp) nói tớ sẽ giải quyết thử nha.
      Cả lớp ồ lên ngạc nhiên vì bạn Hậu học tiến bộ nhiều (so với lớp 7) nhưng với câu này quá sức với bạn chăng.
      Lớp trưởng Thùy Mai nhắc rằng chúng ta hãy đặt niềm tin ở bạn. Rồi bạn hãy thử làm xem:
      Bạn Hậu đặt bài toán như sau: 





ChoABC và OHK có ta chứng minhABC ~ OHK



Giải.[image: ]

    Trường hợp: OH < AB



    Do:ABC và OHK có 

     Nên: 
    Trên tia AB chọn điểm E sao cho AE = OH
   Trên tia AC chọn điểm S sao cho AS = OK


               Xét AES và OHK có:

                          (cmt)
                        AE = OH[image: ]

                        AS = OK


              Vậy: AES = OHK

              Do đó: 

              Mà:     

              Nên:    
             Mặt khác hai góc này ở vị trí đồng vị
             Do đó: ES // BC


             Suy ra: AES  ~ ABC 




             Mà: AES  ~ OHK (AES = OHK)


             Cho nên: ABC ~ OHK


    Các trường hợp còn lại ta cũng chứng minh được: ABC ~ OHK  

 Cả lớp im lặng nghe bạn Hậu trình bày xong, đồng loạt đứng lên tán thưởng bạn Hậu.
 Cám ơn bạn Hậu đã giúp chúng tôi một cách chứng minh hai tam giác đồng dạng đơn giản.





TuẦN 25
TIẾT 43, 44 
TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT
TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI
Vậy ta có trường hợp đồng dạng thứ nhất của hai tam giác:
             
Hệ quả:        Nếu hai tam giác vuông có một cặp góc nhọn bằng nhau thì hai tam giác  vuông đó đồng dạng với nhau.



 
Xem ra lúc này ta chứng minh hai tam giác đồng dạng có vẻ dễ thở hơn.
 Chúng ta sẽ làm một số bài nhẹ nhàng sau:
  

 Bài 7. Cho ABC có điểm E nằm giữa A và B, điểm K nằm giữa A và C sao cho:  



          Chứng minh:  AEK ~ ACB và AE.AB = AK.AC

Giải.[image: ]

       Cách vẽ: giống như ví dụ 10: 
              . Vẽ đường tròn (O)
              . Lấy hai điểm B và C thuộc đường tròn (O)
              . Lấy điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O)
              . Đoạn thẳng AB cắt đường tròn (O) tại E
                Đoạn thẳng AC cắt đường tròn (O) tại K

                Ta có ngay: 
             . Dùng tẩy xóa đường tròn (O) 
       [image: ]



       Xét AEKvà ACB có:             

                

                 (gt)            


       Vậy: AEK ~ ACB

       Nên:     
        Hay: AE.AB = AK.AC

 Tự làm:    

       Cho SBC có điểm M nằm giữa S và B, điểm Q nằm giữa S và C sao cho:  



          Chứng minh:  SMQ ~ SCB và SM.SB = SQ.SC


 Bài 8. Cho ABC có điểm E nằm giữa A và B, điểm K nằm giữa A và C sao cho:  




          Chứng minh:ABK ~ ACE và và AE.AB = AK.AC



Giải.[image: ]

       Cách vẽ: giống như ví dụ 10: 
              . Vẽ đường tròn (O)
              . Lấy hai điểm B và C thuộc đường tròn (O)
              . Lấy điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O)
              . Đoạn thẳng AB cắt đường tròn (O) tại E
                Đoạn thẳng AC cắt đường tròn (O) tại K
                Vẽ các đoạn thẳng BK và CE

                Ta có ngay: 
             . Dùng tẩy xóa đường tròn (O) 




      Xét ABKvà ACE có:             [image: ]


                

                (gt)           


       Vậy: ABK ~ ACE


       Nên:     và 
        Do đó:  AE.AB = AK.AC


Tự làm:    

       Cho MBC có điểm H nằm giữa M và B, điểm A nằm giữa M và C sao cho:  




  Chứng minh:MBA ~ MCH và và MH.MB = MA.MC

Bài 9. Hai đoạn thẳng AB và SH giao nhau tại điểm  M. Cho biết :  



          Chứng minh:MAS ~ MHB và  MA.MB = MS.MH

Giải.[image: ]

       Cách vẽ: giống như ví dụ 10: 
              . Vẽ đường tròn (O)
              . Lấy bốn điểm A, H, B, S theo thứ tự  
                            thuộc đường tròn (O)
              . Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng SH tại M

                Ta có ngay: 
             . Dùng tẩy xóa đường tròn (O) 


Xét MAS và MHB có:             [image: ]


                (hai góc đối đỉnh)

                   (gt)                                              


       Vậy: MAS ~ MHB

       Nên:  
        Do đó:  MA.MB = MS.MH


Tự làm:    

       Hai đoạn thẳng EK và PQ giao nhau tại điểm  S. Cho biết :   


            Chứng minh:SEP ~ SQK và  SE.SK = SP.SQ

 Bây giờ ta dùng: 
       Hệ quả:        Nếu hai tam giác vuông có một cặp góc nhọn bằng nhau thì hai tam giác  vuông đó đồng dạng với nhau.




Bài 10. Cho  ABC vuông ở A. Điểm H nằm giữa A và C. Vẽ HD vuông góc với BC ở D.


             Chứng minh:CDH ~ CAB  và  CH.CA = CD.CB 
Giải.[image: ]

       Xét hai tam giác vuông CDH và CAB có:             

                                                                       


       Vậy: CDH ~ CAB

       Nên:  
        Do đó:  CH.CA = CD.CB 

Tự làm:  

    10.1  Cho ABC vuông ở A. Điểm H nằm giữa A và B. Vẽ HD vuông góc với BC ở D.


             Chứng minh:BDH ~ BAC  và  BH.BA = BD.BC 


   10.2   Cho OBC vuông ở O. Điểm I  nằm giữa O và C. Vẽ IM vuông góc với BC ở M.


             Chứng minh:CMI ~ COB  và  CI.CO = CM.CB 


Bài 11. Cho  ABC (AB <  AC) nhọn có H là giao điểm của hai đường cao BE và CF.
a) 

Chứng minh:AEB  ~ AFC  và  AF.AB = AE.AC  và  AE <  AF
b) 

Chứng minh:HFB  ~ HEC  và  HE.HB = HF.HC
c) 

Chứng minh:ECH  ~ EBA  và  EA.EC = EH.EB
Tương tự ta có gì?
Giải.
a) 

Chứng minh:AEB  ~ AFC  [image: ]

và  AF.AB = AE.AC  và  AE <  AF
      Xét hai tam giác vuông AEB và AFC có:             

                                                                       


       Vậy: AEB  ~ AFC

       Nên:  
       Hay:  AF.AB = AE.AC
       Mà:  AB < AC (gt).   
       Nên: AE <  AF



b) 

 Chứng minh:HFB  ~ HEC  và  HE.HB = HF.HC
        Xét hai tam giác vuông HFB và HEC có:             

               (hai góc đối đỉnh)                                                 


       Vậy: HFB  ~ HEC  

       Nên:  
       Hay:  HE.HB = HF.HC

c) 

Chứng minh:ECH  ~ EBA  và  EA.EC = EH.EB
Tương tự ta có gì?
       Xét hai tam giác vuông ECH và EBA có:             


               (cùng phụ )                                                 


       Vậy: ECH  ~ EBA   

       Nên:  
       Hay:  EA.EC = EH.EB  
       Tương tự ta có: FA.FB = FH.FC 

Tự làm:  

    11.1  Cho  OBC (OB <  OC) nhọn có H là giao điểm của hai đường cao BS và CK.
a) 

Chứng minh:OSB  ~ OKC  và  OK.OB = OS.OC  và  OS <  OK
b) 

Chứng minh:HKB  ~ HSC  và  HS.HB = HK.HC
c) 

Chứng minh:SCH  ~ SBO  và  SO.SC  = SH.SB
Tương tự ta có gì?


    11.2  Cho  FBC vuông ở F. Điểm H nằm giữa F và C. Vẽ HD vuông góc với BC ở D.


            a) Chứng minh:CDH ~ CFB  và  CH.CF = CD.CB 
            b) Gọi A là giao điểm của BF và HD. Chứng minh: HA.HD = HC.HF
   

   11.3  Cho  ABC nhọn có H là giao điểm của ba đường cao AD, BE và CF.
a) Chứng minh: AF.AB = AE.AC = AH.AD 
                           Tương tự ta có gì?
b) Chứng minh: HD.HA =  HE.HB  =  HF.HC
c) Chứng minh: DB.DC  = DH.DA.  
                          Tương tự ta có gì?


      Bài 12. Cho  ABC nhọn có H là giao điểm của ba đường cao AD, BE và CF.
a) 

Chứng minh:BDH ~ BEC  và  BH.BE = BD.BC 
b) 
Chứng minh:  Tương tự ta có gì?







Giải.
a) 

Chứng minh:BDH ~ BEC  và  BH.BE = BD.BC [image: ]

        Xét hai tam giác vuông BDH và BEC có:             

                                                                       


       Vậy: BDH ~ BEC

       Nên:  
       Hay:  BH.BE = BD.BC 
b) 
Chứng minh: 
Ta có: BH.BE = BD.BC (cmt) 
        Chứng minh tương tự ta cũng có: CH.CF = CD.CB

        Nên: 

         Chứng minh tương tự ta cũng có: 

                                                               
 Tự làm:  

    12.1  Cho  OBC nhọn có H là giao điểm của ba đường cao OS, BQ và CK.
a) 

Chứng minh:BSH ~ BQC  và  BH.BQ = BS.BC 
b) 
Chứng minh:  Tương tự ta có gì?
 

Bài 13. Cho  ABC vuông ở A. Có AH là đường cao.
a) 


Chứng minh:BAC ~ BHA  và  
b) 


Chứng minh:CAB ~ CHA  và  
c) 


Chứng minh:HAB ~ HCA  và  

Giải.
a) 


Chứng minh:BAC ~ BHA  và   
        Xét hai tam giác vuông BAC và BHA có:             [image: ]


                                                                       


       Vậy: BAC ~ BHA

       Nên:  

       Hay:  

b) 


Chứng minh:CAB ~ CHA  và  
        Xét hai tam giác vuông CAB và CHA có:             

                                                                       


       Vậy: CAB ~ CHA

       Nên:  

       Hay:  




c) 


Chứng minh:HAB ~ HCA  và  
        Xét hai tam giác vuông HAB và HCA có:             


                (cùng phụ )                                                        


       Vậy: HAB ~ HCA

       Nên:  

       Hay:  

Tự làm:  

    13.1  Cho  OBC vuông ở O. Có OM là đường cao.
a) 


Chứng minh:BOC ~ BMO  và  
b) 


Chứng minh:COB ~ CMO  và  
c) 


Chứng minh:MOB ~ MCO  và 





































            TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI CỦA HAI TAM GIÁC              
 
       Lớp trưởng Thùy Mai đặt ra: Còn cách nào để chứng minh hai tam giác đồng dạng 
                                                           không? 
       Một bạn nêu ra: Có ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác. Vậy cũng có khả năng 
                                  xảy ra có ba  trường hợp đồng dạng  của hai tam giác. 
       Hãy nêu ra ý tưởng xem các bạn, lớp trưởng Thùy Mai nhắc lại.

       Bạn Phước thử xem nào và phác thảo ra:
             Cho  hai tam giác  ABC và OEK có:             [image: ]

                           AB  = OE

                         
                           AC  =  OK


            Ta có ngay: ABC = OEK

            Vậy có khi nào: [image: ]

           Cho  hai tam giác  ABC và OSM có:             

                          

                          


            Ta có ngay: ABC ~OSM
      Các bạn cùng ồ lên: có khả năng làm được.
[image: ]

      Bạn Ngân nói: Cũng như trường hợp một.


      Ta tạo ra: ABC = OEK 


      Rồi chứng minh: OEK ~OSM
      
     Bạn Hoàng nói:
          Tôi hiểu rồi, để tôi làm thử nha.
          Trên cạnh OS chọn điểm E sao cho OE = AB

     Bạn Hà coi chừng nha: Nếu AB > OS rồi sao.

     Bạn Hoàng nói: Ừ nhỉ.
          Vậy ta lập luận như sau:

               . Nếu: AB = OS và AC = OM kết hợp 




                 Ta có: ABC =OSM   suy ra: ABC ~OSM

               . Nếu: 
                    Trên tia OS  chọn điểm E  sao cho  OE = AB
                    Trên tia OM chọn điểm K sao cho  OK = AC

                                                          Kết hợp 




                    Ta có: ABC =OEK   suy ra: ABC ~OEK



                    Bây giờ ta chứng minh: OEK ~OSM

                         Ta có:(gt)


                                      OE = AB ; OK = AC  (ABC =OEK) 

                          Nên: 
                          Do đó: EK // SM  (định lý Ta-lét đảo)


                          Vậy:OEK ~OSM



                          Suy ra: ABC ~OSM (cùng đồng dạng với OEK)
   Cả lớp reo lên mừng quá: Ta có thêm một cách chứng minh hai tam giác đồng dạng rồi.

  Lớp trưởng Thùy Mai tóm lại: 
                     Trường hợp đồng dạng thứ hai của hai tam giác.                Nếu hai cạnh  của tam giác này tỷ lệ với hai cạnh của tam giác kia và hai góc tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau thì hai tam giác đó đồng dạng.



Hệ quả:        Nếu hai cạnh góc vuông của tam  giác vuông này tỷ lệ với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng với nhau.



Các bạn đều nhận xét: Các bài tập sử dụng trường hợp đồng dạng thứ hai của hai tam 
                                           giác, xem ra không dễ dàng do khó nhận thấy.
    Thầy nhận xét: Lớp này suy nghĩ được trường hợp đồng dạng này quá hay.
                            Đồng ý là bài tập cho  khó nhận biết được hai tam giác đồng dạng như vậy. 
                            Nhưng đừng quá lo lắng. Bây giờ ta tập làm quen với các bài dễ đã. 
                            Sau đó  có  kinh  nghiệm, mới làm các bài khó hơn  một chút, rồi bài  khó 
                            hơn  một chút nữa. 
                            Rồi thở phào: Ủa cũng bình thường thôi. 



   Kinh nghiệm: Khi chứng minh  OEK ~SMQ

                                 Mà sử dụng: 
                                 Cần phải sử dụng các cạnh: EO và EK ; MS và MQ

                                 Sau đó chứng minh: 
                          Tương tự cho các cặp tam giác đồng dạng khác.

  Thầy nhấn mạnh lại rằng: 
                   . Nhắm thử cặp góc bằng nhau trước.
                   . Có xảy ra:  Hai cạnh  của tam giác này tỷ lệ với hai cạnh của tam giác kia. 
                                          (hai cạnh của góc sử dụng)
   





Thực hành


Bài 14. Chứng minh:OHK vàABC ở hình sau đồng dạng  và tính HK
  Giải

Ta có:[image: ]


         

Nên: 


Xét   OHK vàABC  có:

         

          (cmt)


Vậy: OHK ~ABC

Nên: 

          
           HK = 14 cm



Bài 14.1  Chứng minh:OEQ vàSBC ở hình sau đồng dạng   và tính SC.
  Giải         Các bạn tự giải.
[image: ]








                                                     

Bài 15.   Ở hình sau cho: SB = 10cm, SA = 12cm, SD = 15cm, SC  = 18cm, AB = 12cm. 


               Chứng minh:SAB ~SCD ở hình sau đồng dạng  và tính DC.
[image: ]

 Giải


Ta có:  ; 

Nên: 








Xét   SAB vàSCD  có:

            chung

          (cmt)


Vậy: SAB ~SCD

Nên: 

             Do đó: CD = 18 cm

Bài 15.1   Ở hình sau cho: OA = 5cm, OB = 3cm, [image: ]

OM = 9cm, OS  = 15cm, MS = 14,4cm. 


     Chứng minh:OAB ~OSM  và tính AB.
Các bạn tự giải












Bài 16  Ở hình sau cho: OA = 36cm, OB = 48cm, OS = 60cm, OM = 80cm, 




.  Chứng minh:OAS ~OBM và tính .
Giải[image: ]



Ta có:  ;  

Nên:     


Xét   OHK vàABC  có:

              chung  

          (cmt)    


Vậy: OAS ~OBM

Nên:  

Mà: 

Do đó: 





Bài 16.1   Ở hình sau cho: MQ = 3,6cm, ME = 6cm, MH = 9cm, MK = 15cm, 




.  Chứng minh:MQH ~MEK và tính .
[image: ]














Bài 17.   Ở hình sau  cho: OE = 4cm, OQ = 10cm, OH = 9cm, OK = 22,5cm, 




.  Chứng minh:HOE ~KOQ và tính .

Giải[image: ]



Ta có:  ;  

Nên:     


Xét   HOE vàKOQ  có:

          (hai góc đối đỉnh)

          (cmt)    


Vậy: HOE ~KOQ

Nên:  

Mà: 

Do đó: [image: ]



Bài 17.1   Ở hình sau  cho: SA = 6cm, SO = 14cm, 
                 SB = 3,6cm, SK = 8,4cm, 




.  Chứng minh:SAB ~SOK và tính .
Các bạn tự giải.











Bài 18.   Ở hình sau cho: OA = 6cm, OB = 4cm, OC = 9cm, . 



Chứng minh:OAB ~OCA và tính .[image: ]


Giải


Ta có:  ;  

Nên:     



Xét   OAB vàOCA  có:

          chung

        (cmt)    


          Vậy: OAB ~OCA 

          Nên:  

Mà: 

Do đó: 


Bài 18.1   Ở hình sau cho: MA = 12cm, ME = 9cm, MK = 16cm, . 



Chứng minh:MAE ~MKA và tính .
Các bạn tự giải.[image: ]












Bài 18.2   Ở hình sau cho: MS = 1,6cm, MA = 8,1cm, MO = 3,6cm, . 



Chứng minh:MOS ~MAO và tính .
    Các bạn tự giải.[image: ]

















Bài 19.  Cho  tam  giác  ABC   vuông  ở  A. Điểm  H   nằm  giữa  B và C   thỏa    điều   kiện   AB = 6cm, HB = 3,6cm, HC = 6,4cm. Chứng minh: BAC ~BHA và AH BC
Giải


Tacó: ;  

Nên:     [image: ]



Xét   BAC vàBHA  có:

          chung

       (cmt)    


Vậy: BAC ~BHA 

Nên:  

Mà:   (gt)

Do đó: 

Hay:      AH BC


Hoặc ghi: Vậy: BAC ~BHA
                  Mà:      tam  giác  ABC   vuông  ở  A 
                  Do đó: tam  giác  BHA   vuông  ở  H 

                               Hay:    AH BC

Tuần 27.
Tiết 47,48
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG
       1. Nếu hai tam giác vuông có một cặp góc nhọn bằng nhau thì hai tam giác  vuông đó đồng dạng với nhau.
        2.  Nếu hai cạnh góc vuông của tam  giác vuông này tỷ lệ với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng với nhau.
       3.  Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam  giác vuông này tỷ lệ với cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam  giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng với nhau.




	Bài 25.   Cho tam giác ABC. Điểm E nằm giữa A và B. Điểm K nằm giữa A và C sao cho: . 
a) 

Chứng minh: AEK ~ACB  và  AE.AB = AK.AC
b) 


Chứng minh: AEC ~AKB  và suy ra: 
c) 

BK và CE cắt nhau tại O . Chứng minh: OBE ~OCK  và  OE.OC = OK.OB
d) 


Chứng minh: OEK ~OBC và suy ra: 

    Chú ý:  Vòng lập của hai tam giác đồng dạng
                 . Nếu có hai tam giác đồng dạng thì sẽ có tích các đoạn thẳng bằng nhau 
                                                   (hoặc tỷ số giữa các đoạn thẳng bằng nhau).    
                  .  Nếu có  tích các đoạn thẳng bằng nhau ((hoặc tỷ số giữa các đoạn thẳng 
                   bằng nhau) kết hợp với hai góc bằng nhau (xen giữa) thì sinh ra hai tam 
                   giác đồng dạng khác.  
                
                . Nếu có hai tam giác đồng dạng thì sẽ có hai góc tương ứng bằng nhau, kết hợp  
                  với  cặp góc bằng nhau có sẵn thì sẽ sinh ra hai tam giác đồng dạng khác.  
                        
                                  Vòng lập lại tiếp tục như vậy
   Nếu nắm được quy tắc này thì bài tập dạng này cũng dễ hiểu.


Bài 25.   Là điển hình cho dạng bài tập này
                                                Giải

a) 

Chứng minh: AEK ~ACB  và  AE.AB = AK.AC[image: ]



Xét AEKvà ACB có:             

          

          (gt)            


Vậy: AEK ~ ACB

 Nên:     
Hay: AE.AB = AK.AC

b) 


 Chứng minh: AEC ~AKB  và suy ra: 

Bây giờ ta nhận thấy đã có ở câu a [image: ]


 Suy ra: 

Lại có thêm  chung nữa nên sinh ra hai


 tam giác đồng dạng khác: AEC ~AKB

Ta trình bày:


 Xét   AEC  vàAKB  có:

          chung




          hoặc ghi AEK ~ACB


Vậy: AEC ~AKB

Nên:                    

c) 

Chứng minh: OBE ~OCK  và  OE.OC = OK.OB

    Ta nhận thấy thêm: câu b cho  [image: ]


    Thêm cặp góc đối đỉnh bằng nhau 


    Sinh ra hai tam giác đồng dạng khác:OBE ~OCK 

   Ta trình bày:


        Xét OBE  và OCK  có:             

                  (hai góc đối đỉnh)

                 (cmt)           


       Vậy: OBE ~OCK

       Nên:     
        Hay:  OE.OC = OK.OB 


d) 


 Chứng minh: OEK ~OBC và suy ra: 

     Bây giờ ta nhận thấy đã có: ở câu c[image: ]


     Suy ra: 

     Lại có thêm  đối đỉnh nữa 
     Nên sinh ra hai tam giác đồng dạng khác:


                                OEK ~OBC

Ta trình bày:


 Xét   OEK  và OBC  có:

         (hai góc đối đỉnh)




            hoặc ghi  OBE ~OCK


Vậy: OEK ~OBC

Nên: 

      Khi giải bài tập kỹ thuật trình bày hình vẽ rất quan trọng giúp chúng ta thấy được các 
yếu tố quan trọng cần nổi rõ lên. Điều này giúp chúng ta nhìn nhanh được hướng giải.


Bài 25.1   Cho tam giác ABC. Điểm S nằm giữa A và B. Điểm Q nằm giữa A và C sao cho: . 
a) 

Chứng minh: ASQ ~ACB  và  AS.AB = AQ.AC
b) 


Chứng minh: ASC ~AQB  và suy ra: 
c) 

BQ và CS cắt nhau tại M . Chứng minh: MBS ~MCQ  và  MS.MC = MQ.MB
d) 


Chứng minh: MSQ ~MBC và suy ra: 


Bài 25.2   Cho tứ giác BSQC  có M là giao điểm của hai đường chéo. 

                Cho biết: 
a) 

Chứng minh: MSQ ~MBC  và  MS.MC = MQ.MB  
b) 


Chứng minh: MBS ~MCQ  và suy ra: 
c) Giả sử  BS và CQ cắt nhau tại A.


      Chứng minh: ASC ~AQB  và  AS.AB = AQ.AC
d) 


Chứng minh: ASQ ~ACB và suy ra: 

          Các bạn tự giải nha.









Bài 26.   Cho ABC nhọn (AB < AC) có H là giao điểm của hai đường cao BE và CF. 
a) 

Chứng minh: AEB ~AFC  và  AF.AB = AE.AC  và  AE <  AF  và  BE < CF
b) 



Chứng minh: AFE ~ACB  và suy ra:   và  
c) 

Chứng minh: HFB ~HEC  và  HE.HB = HF.HC
d) 


Chứng minh: HFE ~HBC  và suy ra:   
Giải 
a) 

Chứng minh: AEB ~AFC  và  AF.AB = AE.AC [image: ]

  và  AE <  AF  và  BE < CF
Câu a rất quen thuộc
        Xét hai tam giác vuông AEB và AFC có:             

                                                                       


       Vậy: AEB  ~ AFC

       Nên:  
       Hay:  AF.AB = AE.AC  và  AC.BE = AB.CF
       Mà:  AB < AC (gt).   Nên: AE <  AF  và  BE < CF

b) 



Chứng minh: AFE ~ACB  và suy ra:   và  


Xét   AFE  vàACB  có:[image: ]


          chung


      ( cmt)   


                            hoặc ghi AEB ~AFC


    Vậy: AFE ~ACB


         Nên:    và  

c) 

Chứng minh: HFB ~HEC  
           và  HE.HB = HF.HC
       Xét hai tam giác vuông HFB và HEC có:             

               (hai góc đối đỉnh)                                                 


       Vậy: HFB  ~ HEC  

       Nên:      
       Hay:  HE.HB = HF.HC

d) 


Chứng minh: HFE ~HBC  và suy ra:   


Xét   HFE vàHBC  có:

         (hai góc đối đỉnh)



                  (HFB  ~ HEC) 


Vậy: HFE ~HBC

Nên: 

               Trường hợp đồng dạng thứ ba của hai tam giác.      Nếu ba cạnh  của tam giác này tỷ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.






Ví dụ. Chứng minh:OHK vàABC ở hình sau đồng dạng  và suy ra 

Giải

Ta có:[image: ]


         

        

Nên: 


Vậy: OHK ~ABC

Do đó: 

          SỰ ĐỒNG DẠNG CỦA HAI TAM GIÁC LIÊN QUAN ĐẾN 
         ĐƯỜNG CAO VÀ DIỆN TÍCH CỦA HAI TAM GIÁC ĐÓ


    Cho: OHK có đường cao là OM, diện tích là SOHK 

            ABC có đường cao là AH,  diện tích là SABC 


      Nếu OHK ~ABC  thì:

             1/  

             2/  













Ví dụ1. Cho ABC nhọn có , các đường cao là BE và CF.


             Chứng minh:ABC ~AEF và   SABC =  4SAEF


Ví dụ2. Cho ABC vuông ở A có AH là đường cao. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của H 
            trên AB, AC.
a) 

Chứng minh:ABC ~AED
b) 
Giả sử SABC =  2SADHE . Chứng minh: ABC vuông cân ở A. 

[bookmark: _GoBack]
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